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DANH MỤC 

BIỂU PHÍ TRỌNG TÀI VÀ BIỂU PHÍ HÀNH CHÍNH 

(Ban hành kèm theo Quy tắc tố tụng trọng tài 

của Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế TGAC (TGAC)) 

 

I. Đối với vụ tranh chấp được giải quyết bởi Hội đồng Trọng tài gồm ba Trọng tài 

viên, phí trọng tài và phí hành chính được tính như sau: 

 

Giá trị tranh chấp Phí trọng tài Phí hành chính 

Dưới 300.000.000 đồng 20.000.000 đồng 5.000.000 đồng 

Từ 300.000.000 đồng đến 

500.000.000 đồng 

20.000.000 đồng + 6 % của phần trị 

giá tranh chấp vượt quá 

300.000.000 đồng 

5.000.000 đồng 

Từ trên 500.000.000 đồng đến 

1.000.000.000 đồng 

30.000.000 đồng + 5% của phần trị 

giá tranh chấp vượt quá 

500.000.000 đồng 

5.000.000 đồng 

Từ trên 1.000.000.000 đồng 

đến 5.000.000.000 đồng 

50.000.000 đồng + 4% của phần trị 

giá tranh chấp vượt quá 

1.000.000.000 đồng 

7.000.000 đồng 

Từ trên 5.000.000.000 đồng 

đến 10.000.000.000 đồng 

250.000.000 đồng + 2% của phần 

trị giá tranh chấp vượt quá 

5.000.000.000 đồng 

10.000.000 đồng 

Từ trên 10.000.000.000 đồng 

đến 50.000.000.000 đồng 

350.000.000 đồng + 1% của phần 

trị giá tranh chấp vượt quá 

10.000.000.000 đồng 

12.000.000 đồng 

Từ trên 50.000.000.000 đồng 

đến 100.000.000.000 đồng 

700.000.000 đồng + 0,3% của phần 

trị giá tranh chấp vượt quá 

50.000.000.000 đồng 

30.000.000 đồng 
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Từ trên 100.000.000.000 đồng 

đến 500.000.000.000 đồng 

800.000.000 đồng + 0,25% của 

phần trị giá tranh chấp vượt quá 

100.000.000.000 đồng 

50.000.000 đồng 

Từ trên 500.000.000.000 đồng 

2.000.000.000 đồng + 0,2% của 

phần trị giá tranh chấp vượt quá 

500.000.000.000 đồng 

80.000.000 đồng 

 

II. Đối với vụ tranh chấp được giải quyết bởi Hội đồng Trọng tài là một Trọng tài 

viên duy nhất, mức phí trọng tài bằng 70% của phí trọng tài nêu tại Mục I trên đối 

với cùng trị giá vụ tranh chấp. 


